UỶ BAN NHÂN DÂN        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TỈNH PHÚ THỌ


   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         -------------



    ----------------

Số: 668/1999/QĐ-UB

  Việt trì, ngày 29 tháng 03 năm 1999
QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÚ THỌ

V/v giao chỉ tiêu kế hoạch định canh định cư, 

kinh tế mới năm 1999.

CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÚ THỌ

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21-6-1994;

- Căn cứ Quyết định số 868/1998/QĐ-BKH ngày 24-12-1998 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 1999.

- Căn cứ Quyết định số 184/1999/QĐ-UB ngày 25-1-1999 của UBND tỉnh Phú Thọ về chủ trương bố trí, cơ chế điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 1999.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH

Điều1: Giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 1999 về chương trình Định canh Định cư, Kinh tế mới cho Chi cục ĐCĐC-KTM và các chủ dự án ĐCĐC, dự án Kinh tế mới thuộc các huyện (có biểu tổng hợp, chi tiết kèm theo)

Điều 2: Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch đã được giao, Chi cục Định canh Đinh cư - Kinh tế mới phối hợp với UBND các huyện chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo đúng chương trình mục tiêu dự án và nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh năm 1999.

Điều 3: Các ông: Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở : Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính vật giá; Sở Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục Đầu tư phát triển; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị có dự án; Chi cục trưởng Chu cục ĐCĐC-KTM và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.






K/T CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÚ THỌ







            PHÓ CHỦ TỊCH







             Lê Đình Thành








         (Đã ký)

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐCĐC- NĂM 1999 TỈNH PHÚ THỌ
(Kèm theo Quyết định số 668/1999/QĐ-UB ngày 29-3-1999

của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

	
	
	NHIỆM VỤ
	VỐN ĐẦU TƯ (Triệu đồng)

	
	
	Bảo vệ rừng TN
	Chăm sóc rừng
	
	
	
	
	
	Đầu tư phát triển
	Sự nghiệp

	
	
	Tổng số (ha)
	Tr. đó N1 (ha)
	N3 (ha)
	N2 (ha)
	Trồng mới rừng N1 (ha)
	Dãn dân (hộ)
	Kinh tế vườn (ha)
	Chăn nuôi T-B (con)
	Tổng số
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: (1) Tập trung vào dự án cũ để hình thành mục tiêu sản xuất:

- Dự án 4 xã (Hương cần-Tân Lập-Yên Lương-Yên Sơn) huyện Thanh Sơn


- Dự án xã Trung Sơn-Nga Hoàng; Xuân Viên- Xuân thuỷ huyện Yên lập



  (2) Vốn sự nghiệp kinh tế: Giao cho UBND huyện xác định cụ thể (theo văn bản số 2926/TC-HCSN ngày 20-8-1997 của Bộ Tài chính) phân phối tối thiểu 80% vào vùng ĐCĐC thuộc xã đặc biệt khó khăn.



  (3) Xây dựng bản đồ quy họch vùng ĐCĐC, KTM tỉnh Phú Thọ.

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH DI DÃN DÂN NĂM 1999 TỈNH PHÚ THỌ

(kèm theo Quyết định số 668/QĐ-UB ngày 29-3-1999 

của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

	
	
	TỔNG SỐ
	DÃN NỘI VÙNG
	DI DÂN TRONG TỈNH
	

	SỐ TT
	TÊN HUYỆN
	Hộ
	Kinh phí (tr.đồng)
	Hộ 
	Kinh phí (tr.đồng)
	Hộ 
	Kinh phí (tr.đồng)
	GHI CHÚ

	
	Tổng số
	360
	414
	310
	248
	50
	135
	

	1
	Thanh Ba
	50
	40
	50
	40
	
	
	

	2
	Hạ Hoà
	70
	56
	70
	56
	
	
	

	3
	Đoan Hùng
	70
	56
	70
	56
	
	
	

	4
	Sông Thao
	65
	99,5
	40
	32
	25
	67,5
	

	5
	Tam Thanh
	50
	40
	50
	40
	
	
	

	6
	Thanh Sơn
	30
	24
	30
	24
	
	
	

	7
	Phong Châu
	25
	67,5
	-
	-
	25
	67,5
	

	8
	Chi cục ĐCĐC-KTM tỉnh
	
	31
	
	
	
	
	Chi phí chung


TỔNG HỢP CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH DỰ ÁN KINH TẾ MỚI (773) 

- NĂM 1999 TỈNH PHÚ THỌ

(Kèm theo Quyết định số 668/1999/QĐ-UB ngày 29-3-1999 

của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)
	Số TT
	Tên dự án
	Tổng số
	Trong đó SN quản lý

	
	Tổng số:
	1.200
	69

	1
	Dự án vùng ven Việt trì
	400
	8

	2
	Dự án Sơn Vi (Phong Châu)
	236
	5

	3
	Dự án Hương Nộn (Tam Thanh)
	212
	4

	4
	Dự án Chính Công (Hạ Hoà)
	204
	4

	5
	Dự án Văn Lang (Hạ Hoà)
	108
	8

	6
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	20
	20

	7
	Chi Cục ĐCĐC-KTM
	20
	20


CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC 1999 CỦA: 

DỰ ÁN ĐCĐC HUYỆN THANH SƠN

(Kèm theo Quyết định số 668/1999/QĐ-UB ngày 29-3-1999 

của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

	Số TT
	Chỉ tiêu
	khối lượng (ha)
	Vốn đầu tư (Tr.đ)
	Ghi chú

	
	Tổng số
	
	1.294
	Tr.đó - vốn cấp: 1.254 Tr.đ  

          - Vốn vay: 40 Tr.đ   

	1
	Bảo vệ rừng tự nhiên
	3.500
	149
	

	
	Tr. đó: Năm thứ 1
	900
	45
	

	2
	Chăm sóc rừng trồng N3
	150
	37,5
	

	3
	Chăm sóc rừng trồng N2
	150
	52,2
	

	4
	Trồng mới rừng PH + CSN1
	150
	255
	- Tập trung vào dự án 4 xã đường 24

	5
	Dãn dân trong vùng dự án
	20 hộ
	16
	

	6
	Kinh tế vườn hộ
	20 ha
	20
	Phân cho các hộ dãn dân trong kế hoạch

	7
	Chăn nuôi trâu bò
	20 con
	20
	

	8
	Hạ tầng
	
	540
	

	
	Tr. đó: Thanh toán khối lượng hoàn thành đường xóm Chự - Làng Hồ (Y. Sơn)
	
	96,5
	


	-
	Đường dân sinh Đá Cạn (xã Hương Cần đi Tân Minh)
	4,9 km
	
	

	9
	Sự nghiệp kinh tế (1)
	
	160
	

	10
	Sự nghiệp quản lý
	
	44
	


(1): Vốn sự nghiệp kinh tế: Giao cho UBND huyện xác định cụ thể (Theo văn bản số 2926/TC-HCSN ngày 20-8-1997 của Bộ Tài chính). Phân bổ tối thiểu 80% vào điểm ĐCĐC thuộc xã đặc biệt khó khăn.

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC 1999 CỦA: 

DỰ ÁN ĐCĐC HUYỆN YÊN LẬP

(Kèm theo Quyết định số 668/1999/QĐ-UB ngày 29-3-1999 

của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

	Số TT
	Chỉ tiêu
	khối lượng (ha)
	Vốn đầu tư (Tr.đ)
	Ghi chú

	
	Tổng số
	
	920
	

	1
	Bảo vệ rừng tự nhiên
	3.000
	125
	

	
	Tr. đó: Năm thứ 1
	500
	25
	

	2
	Chăm sóc rừng trồng N3
	130
	32,5
	

	3
	Chăm sóc rừng trồng N2
	130
	45,5
	

	4
	Trồng mới rừng PH + CSN1
	120
	204
	- Tập trung vào 2 dự án cũ (Trung Sơn -Nga Hoàng; Xuân Viên-Xuân Thuỷ)

	5
	Hạ tầng
	
	383
	

	-
	Đường dân sinh Quyết Tiến (xã Xuân Viên)
	3,4km+đập tràn
	
	

	6
	Sự nghiệp kinh tế (1)
	
	100
	

	7
	Sự nghiệp quản lý
	
	30
	


(1): Vốn sự nghiệp kinh tế: Giao cho UBND huyện xác định cụ thể (theo văn bản số 2926/TC-HCSN ngày 20-8-1997 của Bộ Tài chính). Phân bổ tối thiểu 80% vào điểm ĐCĐC thuộc xã đặc biệt khó khăn.

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH DỰ ÁN KINH TẾ MỚI (773) 

NĂM 1999 CỦA:UBND THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ 

(DỰ ÁN 773 TP. VIẸT TRÌ

(Kèm theo Quyết định số 668/1999/QĐ-UB ngày 29-3-1999 

của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

I- Tổng số: 400 triệu đồng

Trong đó:

1- Vốn đầu tư phát triển: 392 triệu đồng - (gồm cả xử lý tồn tại)

2- Sự nghiệp quản lý: 8 triệu đồng

II- Công trình, hạng mục công trình:

1- Đường trung tâm đồng Trùm (Phượng Lâu); đường trung tâm đồng Chầu (Sông Lô); đường đồng Vò - đồng Sải (Trưng Vương).

2- Đập hồ 82 (Dữu Lâu)

3- Đường trung tâm; mương điều tiết (Lang Đài - Bạch Hạc).

III- Ghi chú: Vốn Nhà nước hỗ trợ tối đa là 400 triệu đồng, chủ dự án phải huy động nguồn lực của địa phương và của nhân dân để xây dựng hoàn thành công trình sớm phát huy hiệu quả.

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH DỰ ÁN KINH TẾ MỚI (773) 

NĂM 1999 CỦA:UBND XÃ SƠN VI PHONG CHÂU 

(DỰ ÁN 773 SƠN VI

(Kèm theo Quyết định số 668/1999/QĐ-UB ngày 29-3-1999 

của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

I- Tổng số: 236 triệu đồng

Trong đó:

1- Vốn đầu tư phát triển: 231 triệu đồng - (gồm cả xử lý tồn tại)


2- Sự nghiệp quản lý: 5 triệu đồng

II- Công trình, hạng mục công trình:

1- Trạm bơm 1000 m3/h

III- Ghi chú:

Vốn Nhà nước hỗ trợ tối đa là 236 triệu đồng, chủ dự án phải huy động nguồn lực của địa phương và của nhân dân để xây dựng hoàn thành công trinhf sớm phát huy hiệu quả.


CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH DỰ ÁN KINH TẾ MỚI (773) 

NĂM 1999 CỦA:UBND XÃ HƯƠNG NỘN TAM THANH 

(DỰ ÁN 773 HƯƠNG NỘN)

(Kèm theo Quyết định số 668/1999/QĐ-UB ngày 29-3-1999 

của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

I- Tổng số: 212 triệu đồng.

Trong đó:

1- Vốn đầu tư phát triển: 208 triệu đồng

2- Sự nghiệp quản lý: 4 triệu đồng

II- Công trình, hạng mục công trình:

1- Trạm biến áp (treo) 180 KVA (gồm cả 50m cao thế, 250m hạ thế):

2- Trạm bơm 2000m3/h:

3- Bờ bao số 3 + cống:

III- Ghi chú: Năm 1999 vốn Nhà nước hỗ trợ tối đa là 212 triệu đồng, chủ dự án phải huy động nguồn lực của địa phương và của nhân dân để xây dựng hoàn thành công trinhf sớm phát huy hiệu quả.

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH DỰ ÁN KINH TẾ MỚI (773) 

NĂM 1999 CỦA:UBND XÃ VĂN LANG HẠ HOÀ 

(DỰ ÁN 773 VĂN LANG)

(Kèm theo Quyết định số 668/1999/QĐ-UB ngày 29-3-1999 

của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

I- Tổng số: 108 triệu đồng.

Trong đó:

1- Vốn đầu tư phát triển: 100 triệu đồng

2- Sự nghiệp quản lý: 8 triệu đồng

II- Công trình, hạng mục công trình:

1- Bờ bao Cửa Hoảng:

III- Ghi chú: Năm 1999 vốn Nhà nước hỗ trợ tối đa là 108 triệu đồng, chủ dự án phải huy động nguồn lực của địa phương và của nhân dân để xây dựng hoàn thành công trinhf sớm phát huy hiệu quả.

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH DỰ ÁN KINH TẾ MỚI (773) 

NĂM 1999 CỦA: UBND XÃ CHÍNH CÔNG HẠ HOÀ

(DỰ ÁN 773 CHÍNH CÔNG)

(Kèm theo Quyết định số 668/1999/QĐ-UB ngày 29-3-1999 

của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

I- Tổng số: 204 triệu đồng.

Trong đó:

1- Vốn đầu tư phát triển: 200 triệu đồng

(gồm cả thanh toán khối lượng hoàn thành năm 1998)

2- Sự nghiệp quản lý: 4 triệu đồng

II- Công trình, hạng mục công trình:

1- Trạm bơm 1000m3/h:

3- Đào đắp tuyến ngăn khu Đồng Ghềnh:

III- Ghi chú: Năm 1999 vốn Nhà nước hỗ trợ tối đa là 204 triệu đồng, chủ dự án phải huy động nguồn lực của địa phương và của nhân dân để xây dựng hoàn thành công trình sớm phát huy hiệu quả.

